
Trực 

tuyến

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính

Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền

giải quyết của UBND cấp huyện 

1 Đất đai 1115 0 1109 6 868 0 866 2 247 247 0

2 Môi trường 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0

3 Hộ tịch 4 0 4 0 4 0 3 1 0 0 0

4 Chứng thực 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0

5 Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Hòa giải cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ

thống giáo dục quốc dân
51 47 0 4 51 0 51 0 0 0 0

9
Thành lập và hoạt động doanh

nghiệp (hộ kinh doanh)
36 34 2 0 36 0 36 0 0 0 0
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STT Lĩnh vực giải quyết

Số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ 

trước

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
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Trực 

tuyến

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính

Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT Lĩnh vực giải quyết

Số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ 

trước

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

10
Thành lập và hoạt động của hợp

tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Khiếu nại, tố cáo 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0 0

12 Lao động - TBXH 117 0 82 35 115 0 114 1 2 2 0

13 Hạ tầng đô thị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Quy hoạch xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Xây dựng 38 31 7 0 26 0 25 1 12 12 0

16 Lưu thông hàng hóa trong nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Kinh doanh khí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Đường thủy nội địa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Thi đua khen thưởng 9 7 2 0 9 0 9 0 0 0 0

20 Tổ chức bộ máy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Tôn giáo chính phủ 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0

22 Công chức viên chức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Kinh tế hợp tác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Thủy sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Khoa học, CN-MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Trực 

tuyến

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính

Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT Lĩnh vực giải quyết

Số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ 

trước

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

26
Quản lý chất lượng nông, lâm

sản
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Lâm nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Viễn thông intenet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Văn hóa-Lễ hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Xuất bản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 An toàn thực phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Công sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Thủy lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Thẩm định giá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Quản lý đô thị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Chính quyền địa phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38
Chính sách hỗ trợ người dân do

Covid 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Lĩnh vực Thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 1,387 120 1,222 45 1,126 0 1,121 5 261 261 0

II

TTHC thuộc phạm vi thẩm

quyền giải quyết của UBND

cấp xã  
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Trực 

tuyến

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính

Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT Lĩnh vực giải quyết

Số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ 

trước

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

1 Đường thủy nội địa-đường bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Nông nghiệp và PTNT-Lâm

nghiệp, thủy lợi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Đất đai-môi trường 172 12 155 5 145 0 143 2 27 27 0

4 Tư pháp 4,708 3,951 757 0 4,708 0 4,706 2 0 0 0

5 Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Thi đua-khen thưởng và tôn giáo 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0

7 Nhà ở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Văn hóa-xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân 4 0 4 0 3 0 3 0 1 1 0

10 Giáo dục và đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Dân số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Công sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Chính sách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Nghĩa vụ quân sự 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Lao động - TBXH 99 0 99 0 99 0 99 0 0 0 0
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Trực 

tuyến

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính

Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT Lĩnh vực giải quyết

Số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ 

trước

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

16
An toàn đập, hồ chứa và thủy

điện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18
Thành lập và hoạt động của tổ

hợp tác
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19
Chính sách hỗ trợ cho người dân

do dịch Covid 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Lĩnh vực Thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 4,985 3,963 1,017 5 4,957 0 4,953 4 28 28 0
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